
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP LỚP 5A1 
TUẦN HỌC THỨ 6                                   Từ ngày: 09/10/2023 - Đến ngày:13/10/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  Tiết 
PPCT 

Môn học 
(hoặc PM) Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
9/10 

Bu
ổi

 sá
ng

 1   Chào cờ  SHDC– CĐ: TT Ngày giải phóng thủ đô   

2  11 Tập đọc 
Sự sụp đổ của chế độ A-pac-thai 
(LGGDANQP) 

Máy, tranh ảnh 

3 26 Toán Luyện tập (tr30) Máy, bảng phụ 
4 6 Đạo đức Có chí thì nên (tiết 2)  (LG BHVNBH) Máy 

Bu
ổi

 c
hi

ều
 1 11 Tiếng Anh Unit 4: Did you go to the party? L2 CD 

2 6 Kể chuyện Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc tuần 5 Máy 
3 6  Lịch sử Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Máy 
4  HDH  Hoàn thành bài. Ôn luyện Tập đọc + Toán Máy 

3 
10/10 

Bu
ổi

 sá
ng

 1 11  LTVC MRVT: Hữu nghị - Hợp tác Máy, bảng phụ 
2 6 Âm nhạc TĐN số 2 “Mặt trời lên”. Nghe nhạc,,, Đàn organ 
3   Song ngữ Toán song ngữ  
4 27 Toán Luyện tập chung (tr31) Máy, bảng phụ 

Bu
ổi

 c
hi

ều
 1 11 Khoa học  Phòng bệnh sổt rét Máy, tranh ảnh 

2  HDH  Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC Máy 
3 11 Thể dục  ĐHĐN – Trò chơi: “Chuyển đồ vật”. Dụng cụ TT 
4 11 Tin học  Những gì em đã biết (Tiết 1) Máy 

4 
11/10 

Bu
ổi

 sá
ng

 1  Song ngữ Khoa song ngữ  
2 12 Tập đọc  Tác phẩm Si-le và tên phát xít Máy, tranh ảnh 
3 28 Toán  Luyện tập chung (t31,32) Máy, bảng phụ 
4 11 TLV Luyện tập làm đơn Máy, bảng phụ 

Bu
ổi

 c
hi

ều
 1 6 Mĩ thuật  Âm nhạc và sắc màu (Tiết 1) Màu 

2 6 Địa lí Đất và rừng Máy, tranh ảnh 
3  HDH  Hoàn thành bài. Toán + TLV Phiếu HT 
4      

5 
12/10 

Bu
ổi

 sá
ng

 1 12  LTVC  Ôn tập từ đồng âm Máy, bảng phụ 
2 12  Tin học   Những gì em đã biết (Tiết 2) Máy 
3 29  Toán Luyện tập chung (tr32) Máy, bảng phụ 
4 6  Kĩ thuật Chuẩn bị nấu ăn Bộ ĐD  

Bu
ổi

 c
hi

ều
 1 6  Chính tả Nhớ viết: Ê-mi-li, con,… Máy, bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC Phiếu HT 
3 12 Thể dục  ĐHĐN – Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay” Dụng cụ TT 
4 12 Tiếng Anh Unit 4: Did you go to the party? L3 CD 

6 
13/10 

Bu
ổi

 sá
ng

 1 12  TLV Luyện tập tả cảnh Máy, bảng phụ 
2 30 Toán  Khái niệm số thập phân Máy, bảng phụ 
3 12 Khoa học  Phòng bệnh sốt xuất huyết Máy,tranh ảnh 
4   HĐNGCK Giới thiệu TQ về CT TL GDNSTLVM Bộ TL 

Bu
ổi

 c
hi

ều
 1   ĐSTV GT&ĐS: Tuổi thơ HN ngày xưa  

2   HDH Hoàn thành bài. Toán + TLV Phiếu HT 
3  SHL  Sơ kết tuần 6 – TT nhà trường Hội vui học tập Bảng thi đua 
4      Sử dụng : 25 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 26 tháng 09 năm 2023 
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